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PHIẾU KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN  

SAU 3 NĂM TỐT NGHIỆP 

<Hà Nội>, ngày …. tháng…. năm 20… 

Thân gửi các cựu sinh viên! 
Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với nhu cầu của thị trường 
lao động, Trường Đại học FPT triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của cựu sinh viên sau 3 
năm tốt nghiệp. Bằng việc thực hiện khảo sát này, Anh/Chị đồng ý với việc Trường ĐH FPT thu 
thập các dữ liệu cá nhân nhằm phục vụ mục đích kể trên. 
Chúng tôi cam kết rằng tất cả thông tin mà bạn cung cấp trong cuộc khảo sát này sẽ được giữ bí 
mật tuyệt đối và chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá và cải tiến chất lượng. 
 

PHẦN I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: ……………………………………. Khóa học: …………………………………… 

Thời gian tốt nghiệp: ………………………… Điện thoại: ………………………………….. 
Email: ………………………………………... MSSV: ……………………………………… 

 

PHẦN II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM HIỆN NAY 

1. Tình trạng việc làm của Anh/Chị hiện nay là gì? 

 Đang có việc làm  Chưa có việc làm  Tiếp tục học 

 

Nếu Anh/Chị đang có việc làm, vui lòng trả lời tiếp các câu hỏi từ 2 đến 6 

2. Anh/Chị ghi rõ tên đơn vị công tác (VD: Công ty TNHH ABC) 

Câu trả lời của bạn: .......................................................................................................................  
 

3. Anh/Chị ghi rõ nơi làm việc (Tỉnh, Thành phố: Thành phố Hà Nội, Tỉnh Hải Dương) 

Câu trả lời của bạn: .......................................................................................................................  
 

4. Anh/Chị đang làm việc trong loại hình doanh nghiệp, tổ chức nào? 

 Tư nhân  Có yếu tố nước ngoài  

 Nhà nước   

 

5. Lĩnh vực công tác của Anh/Chị phù hợp với ngành đào tạo như thế nào? 
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 Đúng chuyên môn đào tạo  

 Liên quan đến chuyên môn đào tạo  

 Không liên quan đến chuyên môn đào tạo 

 

6. Mức thu nhập bình quân hàng tháng từ việc làm (gồm lương, thưởng, trợ cấp) hiện tại của 
Anh/Chị, tính theo VNĐ là?  

 Dưới 10 triệu  Từ trên 20 triệu – 30 triệu  

 Từ 10 triệu – 20 triệu  Trên 30 triệu 

 

Nếu Anh/Chị chưa có việc làm, vui lòng trả lời tiếp các câu hỏi từ 7 đến 9 

7. Công việc gần nhất của Anh/ Chị là: 
Vị trí/ Chức vụ:  ............................................................................................................................  
Tại công ty tên:  ............................................................................................................................  

Tại địa phương (tỉnh/ thành phố, quốc gia):  ................................................................................  
Năm làm việc cuối cùng:  .............................................................................................................  

 

8. Lý do hiện nay Anh/Chị chưa có việc làm là? 

 Mới nghỉ việc, đang tìm kiếm cơ hội việc làm khác 

 Mới nghỉ việc, chưa có nhu cầu tìm việc khác 

 Mới kết thúc học tập nâng cao trình độ, đang tìm kiếm cơ hội việc làm 

 Mới kết thúc học tập nâng cao trình độ, chưa có nhu cầu tìm việc 

 Chưa tìm được cơ hội việc làm 

Lý do khác:  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

9. Anh/Chị có muốn Trường bổ sung kiến thức, kỹ năng hoặc hỗ trợ nào để đáp ứng nhu cầu thị 
trường việc làm hiện nay không? 

Câu trả lời của bạn: .......................................................................................................................  
 

Nếu Anh/Chị đang tiếp tục học, vui lòng trả lời tiếp các câu hỏi 10 và 11 

10. Anh/Chị đang theo học, vui lòng cho biết thông tin: 

Trình độ: .......................................................................................................................................  

Ngành học:  ...................................................................................................................................  

Trường học:  ..................................................................................................................................  
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Thời gian bắt đầu học:  .................................................................................................................  

Thời gian kết thúc/ dự kiến kết thúc học:  ....................................................................................  
 

11. Anh/Chị vui lòng cho biết lý do Anh/Chị tiếp tục đi học mà không có nhu cầu đi làm là? 

Lý do:  ...........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

 

Chân thành cảm ơn các Anh/Chị! 
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ALUMNI SURVEY  

AFTER 3 YEARS OF GRADUATION 

<Location>, date…month…year 20… 

Dear Alumni! 

In order to ensure that our graduates are employed in positions that meet the demands of the labor 

market, FPT University is conducting a survey on the employment status of alumni after three -year 

graduation. By participating in this survey, you consent to FPT University collecting personal data 

for the aforementioned purpose. 

We has committed to complying with legal regulations regarding the protection of personal data 

collected in this survey. 

 
PART I. PERSONAL INFORMATION 

Full name: ……………………………………. Batch: ……………………………………….. 
Graduation date: ………………………… Phone number: ……………………………… 

Email: ………………………………………... Student ID: ………………………………….. 

 

PART II. CURRENT JOBS INFORMATION 

1. What is your current employment status? 

 Employed  Unemployed  Further study 

 

If you are currently employed, please continue to answer questions 2 through 6 

2. Please specify the name of your enterprise (e.g., ABC Ltd.) 

Your answer: .................................................................................................................................  

 

3. Please specify your place of work (e.g., City, Province: Hanoi City, Hai Duong Province) 

Your answer: .................................................................................................................................  

 

4. What type of enterprise or organization are you currently working in? 

 Private  Foreign  

 State-owned   

 

5. How does your current field of work align with your field of study? 

 Relevant to field of study  

 Related to field of study  
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 Not related to field of study 

 

6. Your average monthly income (including salary, bonuses, allowances) in Vietnamese Dong 

(VND) is? 

 Under 10 million  20-30 million  

 10-20 million  Over 30 million 

 

If you're currently unemployed, please continue to answer questions from 7 to 9 

7. The most recent your job position is: 

Position/Job title: ..........................................................................................................................  

Enterprise name:  ..........................................................................................................................  

The province/city, country: ...........................................................................................................  

The last year of employment:  ......................................................................................................  

 

8. The reason why you currently do not have a job is? 

 Just laid off and currently looking for other job opportunities 

 Just laid off and currently not looking for other job opportunities 

 Just finished advanced studies and currently looking for job opportunities 

 Just finished advanced studies and currently not looking for job opportunities 

 No job opportunities found yet 

Other reasons:  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

9. Would you like the University to provide any additional knowledge, skills, or support to meet 

current job market requirements? 

Your answer: .................................................................................................................................  

 

If you are currently studying, please continue to answer questions 10 and 11 

10.  If you are currently studying, please provide the following information: 

Education level:  ...........................................................................................................................  

Major:  ...........................................................................................................................................  

Institution name:  ..........................................................................................................................  

Start date:  .....................................................................................................................................  

End date/ Estimated end date:  ......................................................................................................  
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11. Please provide the reason why you are continuing your studies without working? 

Reasons:  .......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

 

Sincerely! 


